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I NỘI DUNG

1 Tên sản phẩm

Xây dựng ứng dụng hỏi đáp cho tiếng Việt dựa trên các mô hình Trans-

former

2 Ý tưởng của đề tài

Ngôn ngữ của con người là một hệ thống các tín hiệu/ký hiệu được xây

dựng một cách đặc biệt để truyền đạt được thông tin có chủ đích của người

viết/người nói. Các tín hiệu/ký hiệu này được con người sử dụng để giao tiếp

với nhau. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một lĩnh vực đặc biệt, đó là sự kết hợp

giữa các ngành khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và ngôn ngữ học. Mục tiêu

của việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên là làm cho máy tính hiểu và xử lý được ngôn

ngữ tự nhiên của con người.

Nghiên cứu về hệ thống hỏi đáp tự động(Q&A) đã thu hút sự quan tâm lớn

trên thế giới từ rất lâu. Vào đầu những năm 1960, các hệ thống hỏi đáp đầu tiên

sử dụng cơ sở dữ liệu đã được tạo ra, các hệ thống này được xây dựng dựa trên

hai mô hình chính bao gồm: mô hình dựa trên trích xuất thông tin và mô hình

dựa trên kiến thức. Các hệ thống này được xây dựng nhằm mục đích trả lời các

câu hỏi về số liệu thống kê các trận đấu bóng chày và trả lời các sự kiện khoa

học [1].

Vào cuối những năm 1990, World Wide Web ra đời và phát triển nhanh

chóng tạo ra kho dữ liệu khổng lồ. Cho đến này nay, khi internet đã phát triển

vượt trội, lượng thông tin mà con người được cung cấp và tiêu thụ ngày càng

lớn. Hệ thống trả lời câu hỏi tự động ra đời nhằm cung cấp cho con người giải
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pháp giúp tiết kiệm thời gian đọc và làm giảm khối lượng kiến thức mà con

người phải tiếp thu.

Với sự phát triển của các mô hình học sâu đã tạo ra bước độ phá của trí

tuệ nhân tạo trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Cùng với sự thành công

của Chat GPT trong những năm gần đây, việc hiểu ngôn ngữ tự nhiên của máy

tính đã trở nên dễ dàng hơn so với trước. Thay vì phải đọc toàn bộ bài viết để

hiểu được nội dung, với hệ thống trả lời câu hỏi, người dùng chỉ cần cung cấp

nội dung của bài viết và đặt ra các câu hỏi thắc mắc liên quan đến bài viết. Hệ

thống giúp người dùng tiết kiệm thời gian đọc và loại bỏ các thông tin gây nhiễu

cho người đọc.

Tuy nhiên, việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên đối với tiếng Việt vẫn còn nhiều

hạn chế. Nguyên nhân đến từ việc tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn lập với hệ

thống từ ghép và từ láy đa dạng. Các yếu tố đó tạo ra sự "nhập nhằng"trong

quá trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Các mô hình học sâu và các mô hình Trans-

former được giới thiệu trước đó như Transformer, BERT, RoBERTa, OpenGPT,

ELMo... đều được đào tạo dựa trên tập dữ liệu tiếng Anh dẫn đến không thể tối

ưu trên tập dữ liệu tiếng Việt.

Với những lợi ích và thách thức mà hệ thống trả lời câu hỏi cho tiếng Việt

mang lại, trong công trình nghiên cứu này, tôi xin thực hiện đề tài "Xây dựng

ứng dụng hỏi đáp cho tiếng Việt dựa trên các mô hình Transformer".
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II MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM

1 Tính mới, tính sáng tạo của sản phẩm

Mô hình được đào tạo trong ứng dụng này sử dụng cấu trúc của mô hình

BERT.

So với các mô hình mạng Nơ-ron truyền thống (RNNs, LSTM, GRUs),

BERT biểu diễn các vector đại diện từ theo ngữ cảnh của câu, do đó cho kết quả

tốt hơn trong quá trình huấn luyện.

Ngoài ra, so với các mô hình Transformer khác như ELMo hay OpenAI

GPT (hình 1), BERT có những ưu điểm về việc biểu diễn vector theo ngữ cảnh

hai chiều. Với OpenAI GPT, nhóm tác giả sử dụng kiến trúc left-to-right, nghĩa

là các tokens chỉ phụ thuộc vào các token ở trước đó. Đối với ELMo, mô hình

sử dụng hai mạng lưới LSTM tách rời để biểu diễn ngữ cảnh của câu. Trong khi

BERT sử dụng một mạng lưới Transformer duy nhất để biểu diễn từ theo vector

ngữ cảnh trong câu.

Hình 1: Sự khác nhau giữa BERT, OpenAI GPT, ELMo (Nguồn: [2] figure 3)

Ngoài ra, đối với các mô hình học sâu và các mô hình Transformer được

giới thiệu trước đó, các mô hình đều được tiền đào tạo dựa trên tập dữ liệu tiếng

Anh, khả năng xử lý tiếng Việt của các mô hình đó còn gặp nhiều hạn chế và

hiệu suất chưa được tối ưu. Mô hình mà đề tài nghiên cứu này xây dựng được

tiền đào tạo dựa trên tập dữ liệu tiếng Việt - được xây dựng với mục đích sử
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dụng riêng cho tiếng Việt.

2 Các nguyên vật liệu làm ra mô hình, sản phẩm

Ứng dụng hỏi đáp sử dụng cho tiếng Việt được xây dựng dựa trên cơ sở lý

thuyết sau:

2.2 Mô hình Transformer

Transformer là một mô hình học sâu được giới thiệu vào năm 2017 trong

paper "Attention is all you need" [3] bởi nhóm tác giả đến từ Google. Khác

với các mô hình Neural hồi quy (RNN, LSTM...) được sử dụng trong bài toán

seq2seq, mô hình Transformer hoàn toàn hoạt động dựa trên cơ chế Attention.

Mô hình Transformer có 2 phần bao gồm Bộ mã hóa (Encoder) và Bộ giải mã

(Decoder).

Cơ chế chú ý (Attention)

Cơ chế chú ý (Attention) được mô tả như việc ánh xạ một truy vấn (query)

vằ một cặp khóa - giá trị (key - value) với đầu ra. Trong đó truy vấn (query),

khóa (key), giá trị (value) và đầu ra đều là các vector. Đầu ra được tính toán

bằng cách tính tổng có trọng số của các vector giá trị (value), với trọng số được

gán cho mỗi vector giá trị (value) được tính bằng một hàm liên quan giữa vector

truy vấn (query) và khóa (key) tương ứng.

4



Hình 2: Cấu trúc của mô hình Transformer (Nguồn: [3])

Hình 3: Scaled Dot-Product (Nguồn: [3])
Hình 4: Multi-Head Attention (Nguồn: [3])

2.3 Mô hình BERT

BERT, viết tắt của Bidirectional Encoder Representations from Transform-

ers. BERT là một kiến trúc mô hình mới cho lớp bài toán Language Representa-
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tion được công bố vào tháng 11 năm 2018 bởi nhóm tác giả đến từ Google, bao

gồm Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee và Kristina Toutanova [2].

Khác với các mô hình trước đó, BERT được thiết kế để tiền huấn luyện các biểu

diễn hai chiều từ dữ liệu văn bản chưa được gán nhãn dựa trên ngữ cảnh hai

chiều của chúng. Từ đó, mô hình BERT sau khi được tiền huấn luyện có thể

tinh chỉnh với một lớp đầu ra bổ sung phù hợp với từng nhiệm vụ của mô hình,

có thể là như trả lời câu hỏi (question and answering) và suy luận ngôn ngữ (

language inference), mà không cần thay đổi cấu trúc của cả mô hình cho từng

nhiệm vụ cụ thể.

Mô hình BERT gồm cấu trúc đa tầng với nhiều lớp Bidirectional Trans-

former encoder. Các phiên bản BERT được đào tạo với những thiết lập khác

nhau được mô tả trong bảng 1

Bảng 1: Thông tin về các phiên bản mô hình BERT được đào tạo

H=128 H=256 H=512 H=768
L=2 2/128 BERT-tiny 2/256 2/512 2/768
L=4 4/128 4/256 BERT-mini 4/512 BERT-small 4/768
L=6 6/128 6/256 6/512 6/768
L=8 8/128 8/256 8/512 BERT-medium 8/768

L=10 10/128 10/256 10/512 10/768
L=12 12/128 12/256 12/512 12/768 BERT-base

Có hai phiên bản BERT được giới thiệu trong tài liệu năm 2018 [2] bao

gồm:

BERTBASE(L = 12, H = 768, A = 12, Tổng tham số = 110M)

BERTLARGE(L = 24, H = 1024, A = 16, Tổng tham số = 340M)

3 Cách lắp ráp, cài đặt sản phẩm

3.1 Ràng buộc của ứng dụng

• Yêu cầu ngôn ngữ lập trình: Python, JavaScript.
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• Các framework được sử dụng: Pytorch, ReactJS

3.2 Cài đặt mô hình thu được từ tinh chỉnh PhoBERT

Cài đặt mã nguồn:

git clone https://github.com/SpiderMan-XiaoDo/KhoaLuanTotNghiep.git

Tải mô hình đã được huấn luyện và lưu nó vào thư mục modelv2 tại

đường dẫn:

https://www.kaggle.com/datasets/nguyendolikeyou/pretrain-phobert-base/

data

Nguyên nhân: Mô hình được đào tạo có kích thước quá lớn (hơn 525MB)

không thể lưu trữ trên môi trường github

Thực hiện triển khai API

uvicorn main:app –reload

3.3 Cài đặt giao diện cho ứng dụng

Cài đặt mã nguồn

git clone https://github.com/SpiderMan-XiaoDo/myapp.git

Cài đặt các gói thư viện

cd myapp

npm install

Triển khai ứng dụng

npm start
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4 Nguyên tắc hoạt động, vận hành của sản phẩm
dự thi

4.1 Mô tả đầu vào và đầu ra của mô hình

Hệ thống trả lời câu hỏi được tạo ra nhằm mục đích tóm tắt lại cho người

dùng nội dung của đoạn văn bản, trả lời các câu hỏi mà người dùng đặt ra liên

quan đến đoạn văn bản đã cung cấp.

Hệ thống trả lời câu hỏi yêu cầu người dùng cung cấp tri thức liên quan

đến vấn đề thắc mắc (được gọi là Context) và câu hỏi cho hệ thống (được gọi là

Question).

Thông qua tri thức được người dùng cung cấp (context), hệ thống sẽ thực

hiện truy xuất dữ liệu phù hợp với câu hỏi và đưa ra câu trả lời xuất hiện trong

tri thức được cung cấp trước đó đến người dùng. Thông tin về đầu vào và đầu ra

của hệ thống trả lời câu hỏi bài báo cáo này sẽ xây dựng được mô trả trong hình

5

Hình 5: Hình ảnh mô tả đầu vào và đầu ra của bài toán. Đầu vào của bài toán bao gồm câu hỏi (question) và
nội dung có liên quan (context). Đầu ra của bài toán là câu trả lời cho câu hỏi đó.
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4.2 Triển khai ứng dụng

Để sử dụng ứng dụng hỏi đáp trên, hãy thực hiện các bước sau:

• Đầu tiên, tiến hành cung cấp tệp văn bản chứa thông tin liên quan cần hỏi

đáp (dưới dạng tệp .txt) cho hệ thống tại giao diện Drop File here.

• Tiếp theo, sau khi đã cung cấp tệp thông tin, tiến hành đặt câu hỏi cho hệ

thống.

• Sau đó, mô hình sẽ tiến hành trả lời câu hỏi đưa ra dựa vào nội dung tệp

văn bản vừa được cung cấp và hiển thị ra giao diện.

Hình 6: Hình ảnh mô tả kết quả xây dựng của hệ thống hỏi đáp sử dụng cho tiếng Việt.

5 Khả năng ứng dụng của sản phẩm

Hệ thống trả lời câu hỏi (Q&A) được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của

đời sống, bao gồm:

Tìm kiếm thông tin nhanh chóng bằng cách trả lời các câu hỏi dựa trên nội

dung có trong các cuốn sách, các bài báo liên quan.
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Hình 7: Mô hình mô tả ứng dụng của hệ thống trả lời câu hỏi trong việc tìm kiếm thông tin

Hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu: người dùng có thể sử dụng hệ thống trả

lời câu hỏi để tìm hiểu về một chủ đề cụ thể, đọc hiểu các bài báo, tóm tắt các ý

chính... Chat PDF là một ứng dụng được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu này,

được mô tả tại hình8 và hình 9

Hình 8: Chat PDF yêu cầu người dung cung cấp tập tin chứa thông tin
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Hình 9: Sau khi đã cung cấp thông tin, người dùng có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tập tin đó

Ngoài ra, hệ thống trả lời câu hỏi còn được ứng dụng trong các lĩnh vực:

• Y tế: ứng dụng giúp các bệnh nhân tìm hiểu về các triệu chứng bệnh tật và

các phương pháp điều trị

• Quản lý giáo dục:ứng dụng giúp giải đáp thắc mắc của sinh viên liên quan

đến các điều lệ, quy chế, quy định của nhà trường...

• Phân tích dữ liệu: ứng dụng giúp các doanh nghiệp trích xuất các thông tin

có trong hợp đồng, các số liệu báo cáo...
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6 Hiệu quả đạt được của sản phẩm

Hình 10: Một số kết quả từ cuộc thi VLSP 2021 - Vietnamese Machine Reading Comprehension (Nguồn: [4])

Các tham số thiết lập thí nghiệm với mô hình phobert-base được mô tả

trong bảng 2

Bảng 2: Thông tin tham số được thiết lập cho việc fine-tuning lại mô hình PhoBERT

Max length Strike Learning rate Batch size Epoch Train Size Valid Size
256 128 2.10−5 10 20 25270 3187

Bảng 3: Thông tin kết quả tốt nhất mà mô hình thu được với việc thiết lập các tham số tại bảng 2 đối với tập dữ
liệu UIT-ViQuAD [5].

Mô hình EM F1
PhoBERT-base 53.8473 77.9264

So sánh kết quả thu được của mô hình thông qua bảng 3 và kết quả thu

được từ cuộc thi VLSP 2021 - Vietnamese Machine Reading Comprehension

tại hình 10 cho thấy rằng mô hình PhoBERT do tôi đào tạo cho kết quả tốt đối

với tiếng Việt. Với kết quả này, mô hình có thể áp dụng vào thực tiễn trong các

hệ thống hỏi đáp cho các mục đích cụ thể.
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7 Địa chỉ đăng tải sản phẩm

Đường dẫn Github phía BE của ứng dụng: https://github.com/SpiderMan-

XiaoDo/KhoaLuanTotNghiep.git

Đường dẫn Github phía FE của ứng dụng: https://github.com/SpiderMan-

XiaoDo/myapp.git

8 Cam kết về bản quyền sản phẩm

- Sản phẩm chưa từng được công bố hoặc tham gia trong bất kỳ cuộc thi

nào trước đây;

- Sản phẩm đúng bản quyền của sinh viên dự thi, trường hợp sử dụng mã

nguồn mở phải tuân thủ các yêu cầu giấy phép mã nguồn mở của các tổ chức,

cá nhân phát hành mã nguồn mở.
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